
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2025-2026

TT Họ và tên

Ngày 

/tháng/ năm 

sinh

Dân

tộc

Trình độ 

đào

tạo

Chuyên 

ngành

đào tạo

Hệ

đào 

tạo

Trường 

đào tạo

Hộ khẩu 

thường trú Chứng chỉ Môn dự thi
Diện ưu 

tiên

Điện thoại liên 

hệ
Không đủ Điều kiện/Lý do

1 Lò Minh Thiện 03/8/1995 Thái ĐH Pháp luật VHVL ĐH Vinh
Xã Sáng Nhè , tỉnh 

Điện Biên

CC tin; CC 

BDNVSP
GDKTPL DTTS 0342823000

Chuyên ngành đào tạo không có trong 

Phương án tuyển dụng được Sở Nội 

vụ tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết 

định số 2106/QĐ-SNV ngày 

07/7/2025 

2 Ngô Phương Thảo 10/2/1998 Kinh ĐH

Chủ nghĩa 

duy vật 

biện chứng 

và duy vật 

lịch sử

CQ

ĐH Khoa 

học xã hội 

và nhân 

văn

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

Tiếng anh bậc 

3; CC NVSP;
GDKTPL 0839594658

Chuyên ngành đào tạo không có trong 

Phương án tuyển dụng được Sở Nội 

vụ tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết 

định số 2106/QĐ-SNV ngày 

07/7/2025 

3 Vi Thị Thu Hà 17/01/2003 Thái ĐH
Sư phạm 

Hóa học
CQ

ĐH Sư 

phạm Thái 

Nguyên

Xã Thanh Nưa, tỉnh 

Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh bậc 3
Hóa học DTTS 0962367080

Đã học xong đại học nhưng chưa có 

bằng tốt nghiệp Đại học theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định 

số 2106/QĐ-SNV ngày 07/7/2025 

4 Bùi Thị Trang 18/10/1995 Kinh ĐH
Ngôn ngữ 

Anh
CQ

ĐH Mở 

Hà Nội

Xã Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên
ƯDNCNTTCB Tiếng anh 0979816603

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Ngôn ngữ Anh nhưng không có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

5 Lê Như Quỳnh 24/10/2003 Kinh ĐH
Sư phạm 

Địa lý
CQ

ĐH Sư 

phạm Thái 

Nguyên

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng anh B1
Địa lý 0776409186

Đã học xong đại học nhưng chưa có 

bằng tốt nghiệp Đại học theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định 

số 2106/QĐ-SNV ngày 07/7/2025 

6
Khiếu Thị Thu 

Huyền
20/7/2001 Kinh ĐH

Ngôn ngữ 

Tiếng 

Trung

CQ
ĐH Hà 

Nội

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên
CC BDNVSP

Tiếng 

Trung
0328099291

 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Ngôn ngữ Tiếng Trung, chứng chỉ 

NVSP không phù hợp với Phương án 

tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt tại Quyết định số 

2106/QĐ-SNV ngày 07/7/2025 

(Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giảng viên các cơ sở Giáo dục 

Đại học)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GDĐT NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTD  ngày      /8/2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm học 2025-2026)
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7 Nguyễn Xuân Hùng 09/03/1999 Kinh ĐH Luật học CQ
ĐH Thủ 

đô Hà Nội

Xã Hòa Xá, TP Hà 

Nội

UDCNTTCB; 

Tiếng anh A2
GDKTPL 0589544444

Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm, chuyên ngành đào tạo là cử 

nhân luật - không có trong Phương án 

tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện 

Biên phê duyệt tại Quyết định số 

2106/QĐ-SNV ngày 07/7/2025 

8 Hồ Anh Tuấn 26/5/2003 Kinh ĐH
Sư phạm 

Địa lý
CQ

ĐH Sư 

phạm Thái 

Nguyên

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

UDCNTTCB; 

CC tiếng anh 

B2

Địa lý 0358664564

Đã học xong đại học nhưng chưa có 

bằng tốt nghiệp Đại học theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định 

số 2106/QĐ-SNV ngày 07/7/2025 

9 Nguyễn Châu Giang 04/8/2003 Kinh ĐH

Ngôn ngữ 

Trung 

Quốc chất 

lượng cao

CQ

ĐH ngoại 

ngữ Quốc 

gia Hà 

Nội

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

CC BDNVSP 
Tiếng 

Trung
0915421588

Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THPT (Chỉ 

có giấy chứng nhận là học viên bồi 

dưỡng chương trình bồi dưỡng 

Nghiệp vụ Sư phạm Ngoại ngữ)

10 Lò Văn Thịnh 20/8/1978 Thái ĐH
Luật kinh 

tế
Từ xa

ĐH Mở 

Hà Nội

Xã Nà Hỳ, tỉnh 

Điện Biên
CC BDNVSP GDKTPL DTTS 0857789899

Chuyên ngành đào tạo là cử nhân 

Luật kinh tế - không có trong Phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên phê duyệt tại Quyết định 

số 2106/QĐ-SNV ngày 07/7/2025 , 

chưa có nghiệp vụ sư phạm 

11 Lý Cáo Pú 12/02/1997 Dao ĐH
Luật kinh 

tế
Từ xa

ĐH Mở 

Hà Nội

Xã Nà Bủng, tỉnh 

Điện Biên
CC BDNVSP GDKTPL DTTS 0911699391

Chuyên ngành đào tạo là cử nhân 

Luật kinh tế - không có trong Phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên phê duyệttại Quyết định số 

2106/QĐ-SNV ngày 07/7/2025 , chưa 

có nghiệp vụ sư phạm 

12 Hà Trọng Hùng 28/01/2003 Kinh ĐH
Sư phạm 

Địa lý
CQ

ĐH Sư 

phạm Thái 

Nguyên

Phường Mường 

Lay, tỉnh Điện Biên

UDCNTTCB; 

Tiếng Anh B1
Địa lý 0353287311

Chưa có bằng tốt nghiệp Đại học - 

chưa đảm bảo theo Khoản 1, Điều 

1trong Phương án tuyển dụng được 

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên phê duyệt 

tại Quyết định số 2106/QĐ-SNV 

ngày 07/7/2025 

13 Mai Thanh Huyền 12/3/2002 Kinh ĐH
Luật kinh 

tế
CQ

Học viện 

ngân hàng

Xã Na Sang, tỉnh 

Điện Biên
CCNVSP GDKTPL 0868291866

Chuyên ngành đào tạo là cử nhân 

Luật kinh tế - không có trong Phương 

án tuyển dụng được Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên phê duyệttại Quyết định số 

2106/QĐ-SNV ngày 07/7/2025 , chưa 

có nghiệp vụ sư phạm 
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14 Cà Thị Thanh Bình 25/6/1989 Thái ĐH
Ngôn ngữ 

Anh
Từ xa

Đại học 

Mở HN

Phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện 

Biên

Tiếng Anh DTTS 0965612510

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành 

Ngôn ngữ Anh nhưng không có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

15 Lò Văn Tùng 17/6/1995 Thái ĐH
Chính trị 

học
CQ

ĐH Khoa 

học xã hội 

và Nhân 

văn

tỉnh Sơn La CCNVSP GDKTPL DTTS 0949044756

Chuyên ngành đào tạo là chính trị học 

- không có trong Phương án tuyển 

dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt tại Quyết định số 2106/QĐ-

SNV ngày 07/7/2025 

16 Lê Thị Thuỳ Linh 18/11/2003 Kinh ĐH

Giáo dục 

Hán ngữ 

quôc tế

CQ

ĐH sư 

phạm Hoa 

Đông

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

Tiếng 

Trung
0383532833

Ngành đào tạo Giáo dục Hán ngữ 

quốc không có trong Phương án tuyển 

dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt tại Quyết định số 2106/QĐ-

SNV ngày 07/7/2025

17 Nông Tiến Mạnh 28/11/1999 Tày ĐH
Khoa học 

Máy tính
CQ

ĐHCN Hà 

Nội

Xã Thanh Yên, tỉnh 

Điện Biên
Tin học DTTS 0335438081

Không có chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm giáo viên THPT chỉ có giấy xác 

nhận đã hoàn thành nội dung lý 

thuyết chương trình Bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm gửi kèm hồ sơ 

cùng Phiếu đăng ký dự tuyển

18 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 30/01/2001 Kinh ĐH
Luật kinh 

tế
CQ

Học viện 

hành 

chính 

quốc gia

Phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

Nghiệp vụ 

SP,UDCNTTC

B, TAB1

GDKTPL 0862494865

Chuyên ngành đào tạo là Luật kinh tế 

-  không có trong Phương án tuyển 

dụng được Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên 

phê duyệt tại Quyết định số 2106/QĐ-

SNV ngày 07/7/2025

Tổng số: 18 người./.
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